
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN
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1 27212102424  Đậu Ngọc  An 22/02/2003 Hà Tĩnh 30CBN9

2 27212128875  Nguyễn Văn  Đức 15/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN9

3 27207202211  Đoàn Thị Thùy  Dương 01/08/2003 Đắk Lắk 30CBN9

4 27212253330  Nguyễn Việt  Hà 15/11/2003 Đắk Lắk 30CBN9

5 27207202838  Đinh Thị  Hằng 14/08/2003 Đắk Lắk 30CBN9

6 24217208058  Trần Hiếu Nhật  Hoàng 15/04/2000 Đà Nẵng 30CBN9

7 27212602137  Nguyễn Công  Hoàng 15/11/2002 Quảng Trị 30CBN9

8 27207249775  Nguyễn Thị  Huệ 01/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN9

9 27207331445  Lê Thị Mai  Hương 20/06/2003 Đắk Lắk 30CBN9

10 27202602494  Hồ Nguyên Bảo  Khanh 16/05/2003 Đà Nẵng 30CBN9

11 27202952389  Ngô Thị Việt  Khanh 22/02/2003 Quảng Nam 30CBN9

12 27202239908  Đinh Thị  Lợi 05/01/2003 Quảng Ngãi 30CBN9

13 27203849718  Nguyễn Thị Hà  Ly 21/03/2003 Hà Tĩnh 30CBN9

14 27207538277  Hồ Thị Thanh  Nga 19/07/2003 Quảng Nam 30CBN9

15 27211203183  Thái Gia  Phúc 29/07/2002 Đà Nẵng 30CBN9

16 27215144512  Phan Nguyễn Thảo  Quyên 01/05/2003 Quảng Bình 30CBN9

17 27207500157  Trương Thị  Thắm 08/05/2001 Quảng Bình 30CBN9

18 28204349825  Tạ Thị Thanh  Thanh 16/03/2001 Quảng Bình 30CBN9

19 27203802831  Trần Minh  Thư 26/11/2003 Quảng Ngãi 30CBN9

20 27207244539  Mai Thị Anh  Thư 25/08/2003 Kon Tum 30CBN9

21 27202100729  Phạm Thị Mỹ  Thuận 07/03/2003 Quảng Nam 30CBN9

22 27202100252  Trần Thị Thùy  Trang 03/01/2003 Nghệ An 30CBN9

23 27211328212  Lê Thanh  Trực 31/12/2003 Quy Nhơn 30CBN9

24 27112126789  Nguyễn Hữu  Vũ 31/05/2003 Quảng Nam 30CBN9

25 27212244931  Nguyễn Lê Khánh  Vy 24/09/2003 Quảng Nam 30CBN9

26 28214300803  Đào Tăng  Vỹ 11/02/2004 Khánh Hòa 30CBN9
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27 27202141350  Hồ Thị  Điền 26/10/2003 Phú Yên 30CSC8

28 27212240275  Nguyễn Nhật  Huy 17/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC8
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1 28214652698  Nguyễn Công Nhật  Huy 13/01/2004
Thừa Thiên

Huế
30CSC8

2 27212126813  Trần Gia  Lạc 17/06/2003 Quảng Ngãi 30CSC8

3 28204606136  Lê Thị Quỳnh  Liên 11/09/2004 Hà Tĩnh 30CSC8

4 27202129074  Bùi Thị Thùy  Linh 09/07/2003 Nam Định 30CSC8

5 28214651147  Vy Kim  Long 30/07/2003 Lâm Đồng 30CSC8

6 28211342267  Phạm Quang  Minh 21/09/2004 Quảng Bình 30CSC8

7 27217143497  Đinh Hoàng  Mơ 17/11/2003 Nghệ An 30CSC8

8 28204654799  Nguyễn Thị Bảo  Ngân 07/08/2004 Quảng Nam 30CSC8

9 27204720585  Nguyễn Thị Như  Ngọc 27/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC8

10 28204653533  Nguyễn Thị Phi  Nhung 25/09/2004 Quảng Nam 30CSC8

11 27203702438  Trần Thị Kim  Oanh 19/10/2003 Hà Tĩnh 30CSC8

12 27212101162  Nguyễn Hữu  Phát 22/04/2003 Quảng Nam 30CSC8

13 27213123224  Ngô Văn  Quý 17/08/2003 Bình Định 30CSC8

14 27204327044  Bùi Trần Ngọc  Quỳnh 25/03/2003 Quảng Bình 30CSC8

15 27212143984  Nguyễn Thành  Tài 01/10/2003 Quảng Nam 30CSC8

16 27204753080  Phạm Thị Mỹ  Tệ 20/09/2003 Đắk Lắk 30CSC8

17 27212135309  Lê Quyết  Thắng 07/05/2003 Quảng Nam 30CSC8

18 27212134395  Nguyễn Văn  Thành 03/09/2003 Quảng Nam 30CSC8

19 27202229652  Lê Thị Thu  Thương 05/07/2003 Quảng Trị 30CSC8

20 28204643330  Phạm Thị Thùy  Trang 10/11/2004
Thừa Thiên

Huế
30CSC8

21 28204645229  Phạm Thị Thùy  Trang 20/03/2004 Đắk Lắk 30CSC8

22 27203102022  Hồ Thị Mỹ  Trinh 05/01/2003 Quảng Nam 30CSC8

23 27203741081  Hồ Thị Yến  Vy 08/08/2003 Quảng Bình 30CSC8

24 27207237015  Dương Khánh  Vy 10/10/2003 Đắk Lắk 30CSC8

25 27202128622  Doãn Thanh  Dung 12/06/2003 Quảng Nam 30SBN8

26 27202642773  Trần Thị Thu  Hiền 17/10/2003 Bình Định 30SBN8
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27 28206245658  Lê Thị Diễm  Hương 26/05/2000 Đà Nẵng 30SBN8
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1 28216252424  Thái Nhất  Huy 28/04/2004 Quảng Nam 30SBN8

2 28214604468  Phạm Thị Xuân  Linh 10/05/2004 Quảng Nam 30SBN8

3 28204602667  Lê Thị Thanh  Loan 28/10/2004 Quảng Ngãi 30SBN8

4 27212125327  Huỳnh Lê Thành  Luân 15/02/2003 Quảng Nam 30SBN8

5 27212644057  Nguyễn Khánh  Ly 20/12/2002 Quảng Bình 30SBN8

6 28216242598  Trần Duy  Mẫn 17/01/2003 Quảng Nam 30SBN8

7 27203700275
 Nguyễn Hoàng
Thảo

 Ngân 11/07/2003 Đà Nẵng 30SBN8

8 27203745502  Thái Thị Như  Ngọc 06/10/2003 Kon Tum 30SBN8

9 28204526570  Dương Thị  Ngọc 02/06/2004 Thái Nguyên 30SBN8

10 28214904819  Phan Văn Thanh  Phước 10/06/2004 Quảng Trị 30SBN8

11 27212620880  Tô Anh  Quang 15/04/2003 Quảng Nam 30SBN8

12 28204900724  Trần Thị Huệ  Quyên 21/05/2004 Quảng Nam 30SBN8

13 27202102926  Đặng Thị Ngọc  Sáng 17/03/2003 Đà Nẵng 30SBN8

14 27212120580  Đoàn Anh  Tài 15/10/2003 Đà Nẵng 30SBN8

15 28204601177  Trần Thị  Thương 13/08/2004 Quảng Bình 30SBN8

16 27212145858  Phạm Duy  Trung 11/05/2003 Quảng Nam 30SBN8

17 27203145346
 Nguyễn Thị Ngọc
Hoàng

 Uyên 24/02/2003 Đà Nẵng 30SBN8

18 28204606573  Đinh Thị Tường  Vy 06/05/2004 Quảng Nam 30SBN8

19 27213753393  Đoàn Công  Ý 25/12/2003 Đà Nẵng 30SBN8

20 28204106352  Lê Như  Yên 21/08/2004 Quảng Nam 30SBN8

21 28204953866  Phạm Thị Thanh  Thúy 21/06/2004 Đà Nẵng 30SHT3 Thi ghép

22 27202251646  Nguyễn Thị  Thảo 08/08/2003 Gia Lai 30SHT4 Thi ghép

23 27202242866  Lê Thị Lan  Anh 04/08/2003 Quảng Bình 30SYC2 Thi ghép

24 26207128150  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 21/06/2002 Quảng Trị 30THT3 Thi ghép
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